DANH SÁCH 52 ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH 
KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2004 - 2009
(Thời điểm ngày 21/5/2004)
	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị bầu cử

	1
	Ông Phạm Đình Phú
	UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
	Số 2 – H. Tiên Lữ

	2
	Ông Nguyễn Đình Phách
	Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
	Số 12 – H.Yên Mỹ

	3
	Ông Doãn Thế Cường
	TUV, Bí thư Thị ủy Hưng Yên
	Số 1 – TX Hưng Yên

	4
	Ông Doãn Thiện Duyệt
	Ủy viên thường trực HĐND tỉnh
	Số 1 – TX Hưng Yên

	5
	Bà Vũ Thị Sáu
	Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh
	Số 1 – TX Hưng Yên

	6
	Bà Nguyễn Thị Huệ
	Nữ hộ sinh trung tâm Y tế thị xã Hưng Yên
	Số 1 – TX Hưng Yên

	7
	Bà Nguyễn Thị Kim Loan
	TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	Số 2 – H. Tiên Lữ

	8
	Ông Nguyễn Văn Phán
	Phó Chủ tịch Hôi Cựu chiến binh
	Số 2 – H. Tiên Lữ

	9
	Ông Phạm Anh Quân
	Giám đốc sở giao thông vận tải
	Số 2 – H. Tiên Lữ

	10
	Ông Đoàn Mạnh Tranh
	Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ
	Số 2 – H. Tiên Lữ

	11
	Ông Nguyễn Thanh Quán
	TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
	Số 3 – H. Phù Cừ

	12
	Ông Trần Duy Thái
	Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phù Cừ
	Số 3 – H. Phù Cừ

	13
	Ông Lưu Văn Thu
	UVBTVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Số 3 – H. Phù Cừ

	14
	Ông Nguyễn Hữu Tuyến
	Bí thư Huyện ủy huyện Phù Cừ
	Số 3 – H. Phù Cừ

	15
	Ông Nguyễn Văn Cường
	UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	Số 4 – H. Kim Động

	16
	Ông Vũ Văn Đường
	Xí nghiệp Trường Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Kim Động
	Số 4 – H. Kim Động

	17
	Ông Đỗ Mạnh Hùng
	Phó giám đốc Sở Văn hóa thông tin
	Số 4 – H. Kim Động

	18
	Ông Bùi Văn Đống
	Giám đốc Sở Xây dựng
	Số 5 – H. Kim Động

	19
	Bà Nguyễn Thị Lê Phương
	Giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn, Kim Động
	Số 5 – H. Kim Động

	20
	Ông Trần Thế Thái
	Chủ tịch UBND huyện Kim Động
	Số 5 – H. Kim Động

	21
	Ông Nguyễn Thế Đắc
	TUV, Tổng biên tập Báo Hưng Yên
	Số 6 – H. Ân Thi

	22
	Bà Hoàng Thị Phượng
	GV Trường THCS Phạm Huy Thông, Ân Thi
	Số 6 – H. Ân Thi

	23
	Ông Bạch Quốc Thanh
	TUV, Bí thư Huyện ủy Ân Thi
	Số 6 – H. Ân Thi

	24
	Bà Đặng Kim Loan
	Hội viên Hội ND xã Đa Lộc, Ân Thi
	Số 7 – H. Ân Thi

	25
	Ông Nguyễn Văn Phóng
	Chủ tịch UBND huyện Ân Thi
	Số 7 – H. Ân Thi

	26
	Ông Nguyễn Hải Triều
	Phó ban KTNS – HĐND tỉnh
	Số 7 – H. Ân Thi

	27
	Ông Đỗ Xuân Hồng
	Giám đốc Sở Y tế
	Số 8 - H.Khoái Châu

	28
	Bà Nguyễn Thị Thảnh
	Phó Chủ tịch Hội LHPN
	Số 8 - H.Khoái Châu

	29
	Ông Hoàng Văn Thịnh
	UVBTTU, Trưởng ban Dân vận TU
	Số 8 - H.Khoái Châu

	30
	Ông Trần Quốc Toản
	Chủ trang trại xã Dạ Trạch – Khoái Châu
	Số 8 - H.Khoái Châu

	31
	Bà Hữu Thị Hải
	Giáo viên trường THPT huyện Khoái Châu
	Số 9 - H.Khoái Châu

	32
	Ông Nguyễn Bật Khách
	UVBTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	Số 9 - H.Khoái Châu

	33
	Ông Phạm Quang Ngưng
	Bí thư huyện ủy Khoái Châu
	Số 9 - H.Khoái Châu

	34
	Ông Đào Văn Sơn
	TUV, Chánh Thanh tra tỉnh
	Số 9 - H.Khoái Châu

	35
	Ông Nguyễn Hữu Yến
	Phó chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy QS tỉnh
	Số 9 - H.Khoái Châu

	36
	Ông Lê Thanh Ngọc
	TUV, Giám đốc Sở Tài chính
	Số 10 - H.Văn Giang

	37
	Ông Nguyễn Trí Phương
	TUV, Chủ tịch UBND huyện Văn Giang
	Số 10 - H.Văn Giang

	38
	Bà Thích Đàm Thành
	Chúa Giác Quang, xã Phụng Công, Văn Giang
	Số 10 - H.Văn Giang

	39
	Ông Nguyễn Văn Thông
	Phó Giám đốc Công an tỉnh
	Số 10 - H.Văn Giang

	40
	Ông Võ Khắc Sần
	Phó bí thư Huyện ủy Yên Mỹ
	Số 11 – H.Yên Mỹ

	41
	Ông Vũ Văn Toàn
	TUV. Phó Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy
	Số 11 – H.Yên Mỹ

	42
	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Giám đốc Công ty Sufat, Nghĩa Hiệp – Yên Mỹ
	Số 11- H.Yên Mỹ

	43
	Bà Hà Thị Len
	Hội nông dân xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ
	Số 12- H.Yên Mỹ

	44
	Bà Phạm Thị Tuyến
	TUV, Bí thư Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	Số 12- H.Yên Mỹ

	45
	Ông Cao Văn Cường
	UVBTVTU, Phó chủ tịch HĐND tỉnh
	Số 13- H.Mỹ Hào

	46
	Ông Phạm Hùng Mạnh
	Phó Bí thư thường trực huyện ủy Mỹ Hào
	Số 13- H.Mỹ Hào

	47
	Ông Nguyễn Xuân Thơi
	TUV, Bí thư Huyện ủy Mỹ Hào
	Số 13- H.Mỹ Hào

	48
	Ông Đào Quốc Trịnh
	TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
	Số 13- H.Mỹ Hào

	49
	Bà Nguyễn Thị Hòa
	Phó bí thư thường trực Huyện ủy Văn Lâm
	Số 14- H.Văn Lâm

	50
	Ông Cao Hưng Lâm
	Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên
	Số 14- H.Văn Lâm

	51
	Ông Nguyễn Văn Lĩnh
	Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên
	Số 14- H.Văn Lâm

	52
	Ông Trần Văn Quýnh
	TUV, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Số 14- H.Văn Lâm


